
Danh sách các doanh nghiệp, cơ sở được công nhận sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Thuận  

 

STT Tên công ty 
Giám đốc/ 

Người đại diện 
Trụ sở Liên hệ Sản phẩm 

1 
Cơ sở sản xuất nước mắm 

Hoàng Ngư 
Phan Văn Anh 

Lô A12b - Khu chế biến nước mắm 

Phú Hài, thành phố Phan Thiết  

0918783801 

– 

0915445834 

Nước mắm nhĩ cá 

cơm hiệu Ánh 

Vàng 

2 Hộ kinh doanh Yên Tâm Nguyễn Mừng 
439 đường Lý Thái Tổ, thôn Tam Tân, 

xã Tân Tiến, thị xã La Gi  
0383591675 

Nước mắm cốt nhĩ 

cá cơm 

3 
Cơ sở sản xuất nước mắm Phú 

Hiển 
Mai Văn Hải 

Thôn Kê Gà, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam 
0949311333 

Nước mắm nhĩ cá 

cơm nguyên chất 

4 
Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Sản xuất Phối Phối 
Trần Ngọc Phối 

699 - Trần Hưng Đạo - Khu phố Tân 

Thành, huyện Tánh Linh  
0916000143 

Chả cá thát lát Phối 

Phối 

5 Hộ kinh doanh Trần Văn Mai Trần Văn Mai 
Thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú 

Quý 
0947210850 

Mực nang nguyên 

con làm sạch đông 

lạnh; 

Hải sâm gai làm 

sạch đông lạnh; 

Ốc tù và gai đông 

lạnh; 

Ốc bàn tay đông 

lạnh 



6 Hộ kinh doanh Hoàng Lam 
Nguyễn Hồ 

Dũng Chinh 

Tổ 46, khu phố 6, phường Đức Nghĩa, 

thành phố Phan Thiết 
0938544598 Bánh rế 

7 Hộ kinh doanh Vạn Tài Uyên 
Nguyễn Hồ 

Kim Uyên 

C5, lô 52, Nguyễn Thị Định, Văn 

Thánh 3A, phường Phú Tài, thành phố 

Phan Thiết  

0902512837 

Bánh rế khoai 

lang; 

Kẹo me Vạn Tài 

Uyên 

8 Hộ kinh doanh Lê Thông Lê Bé Thôn 4, xã Mê Pu, huyện Đức Linh  0914098192 
Dầu đậu phộng 

nguyên chất 

9 
Công ty TNHH MTV TM-

DVSX NMG 
Trần Sỹ Việt 

Thôn An Bình, xã Bình An, huyện Bắc 

Bình  
0983796806 Tinh dầu Bạc Hà 

10 
Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ A Hùng 
Dịp A Hùng 

Thôn Đa Kim, xã Đa Mi, huyện Hàm 

Thuận Bắc  
0974905909 

Sầu riêng cấp đông 

không hạt 

11 
Hợp tác xã DVSX Thanh 

Long Tiến Thành 

Nguyễn Văn 

Được 
Xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết 0987079450 

Quả Thanh long 

ruột trắng 

12 
Hợp tác xã sản xuất Rau an 

toàn Tiến Phát 

Nguyễn Thị 

Hòa 
Thôn 3, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh  0817282879 Rau ăn lá 

13 Hợp tác xã Phúc Lộc 
Hoàng Văn 

Lành 

Tổ 5, Thôn 5, xã MêPu, huyện Đức 

Linh  
0973428412 Quả dưa lưới 

14 Hợp tác xã Sầu riêng Rô Mô Trần Công Hội Thôn 10, xã ĐaKai, huyện Đức Linh  0901611568 Quả sầu riêng tươi 

15 
Hợp tác xã Bưởi da xanh 

Đông Hà 

Nguyễn Duy 

Khang  

Thôn 2A, xã Đông Hà, huyện Đức 

Linh 
0908724367 

Bưởi da xanh Ba 

Cây 



16 
Tổ hợp tác Nhãn xuồng cơm 

vàng Thắng Hải 
Lê Đình Hồng  

Thôn Hà Lãng, xã Thắng Hải, huyện 

Hàm Tân 
0972269359 

Nhãn xuồng cơm 

vàng 

17 
Hợp tác xã Nông sản VietGAP 

Sông Bình 

Huỳnh Văn 

Long  

Tổ 8, thôn Đá Trắng, xã Sông Bình, 

huyện Bắc Bình 
0394887049 Quả xoài 

18 
Hợp tác xã Thanh long Bắc 

Bình 
Phạm Văn Bán  

Số 337 - Ngô Gia Tự, thị trấn Chợ Lầu, 

huyện Bắc Bình 
0937000383 

Quả Thanh long 

ruột trắng 

19 
Hợp tác xã SXKD dịch vụ 

Thanh Long Hồng Sơn 

Đặng Minh 

Hồng  

Thôn 4, xã Hồng Sơn, huyện Hàm 

Thuận Bắc  
0941771739 

Quả Thanh long 

ruột trắng 

20 
Hợp tác xã Dịch vụ Thanh 

Long Hữu Cơ Phú Hội 
Ngô Xuân Hiền  

Thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, huyện 

Hàm Thuận Bắc  
0919071088 

Quả Thanh long 

ruột trắng;  

Quả thanh long 

ruột đỏ 

21 
Hợp tác xã Thanh Long Thuận 

Tiến 

Trần Đình 

Trung  

Thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, 

huyện Hàm Thuận Bắc  
0934065333 

Quả Thanh long 

ruột trắng 

22 
Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh rau VietGAP Phú Long 

Trịnh Ngọc 

Hùng  

Thôn Phú Trường, thị trấn Phú Long, 

huyện Hàm Thuận Bắc 
0854776111 

Rau húng; 

 

rau ngò; 

23 Hộ kinh doanh Phan Thị Lan Phan Thị Lan  Thôn 3, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh  0347621207 Gạo Đức Lan 

24 
Cơ sở Xay xát lương thực Mỹ 

Phố 

Phạm Thị Mỹ 

Phố  

Xóm 4, thôn Lạc Tri, xã Phú Lạc, 

huyện Tuy Phong 
0913313548 

Gạo Sông Lòng 

Sông 



25 Công Ty TNHH Seagull 
Trần Ngọc 

Dũng 

 Số 08 - Nguyễn Trãi, phường Bình 

Hưng, thành phố Phan Thiết 
0903001081 

Nước mắm Tĩn 

400 N 

26 Công ty TNHH Cá đen 
Huỳnh Văn 

Dung 

208 - Nguyễn Thông, phường Phú Hài, 

thành phố Phan Thiết 
0932021956 

Nước mắm truyền 

thống;  

 

Mắm nêm có gia 

vị; 

27 

Công ty CP chế biến và xuất 

khẩu nước mắm Phan Thiết - 

Mũi Né 

Lê Thị Mỹ  
Lô 47-48 Khu chế biến nước mắm, 

phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết  
0908576574 

Nước Mắm nguyên 

chất cá cơm Suchi;  

Nước mắm cá cơm 

Phan Thiết Mũi Né 

300N 

28 

Công ty TNHH Thương mại 

Chế biến hải sản Đầm Sen 

Nguyễn Thị 

Nuôi 

1D - Trần Anh Tôn, phường Đức 

Thắng, thành phố Phan Thiết  

02523. 

818184 

Cá mai sấy thái 

Đầm Sen; 

  

Cá đù cháy tỏi 

Đầm Sen;  

Mực rim me Đầm 

Sen; 

29 

Cá mai sốt chanh 

Đầm Sen; 

Cá bống cắt nướng 



ăn liền Đầm Sen. 

30 Công ty TNHH Mười Tuyền 
Nguyễn Thị 

Kim Tuyền  

Lô 2, Cảng cá Phan thiết, phường Đức 

Thắng, thành phố Phan Thiết  
0913932404 

Cá ngừ nguyên con 

đông lạnh;  

Cá bạc má nguyên 

con đông lạnh;  

Cá Nục nguyên 

con đông lạnh. 

31 
Hộ kinh doanh Hoàng Gia 

Tiến 

Nguyễn Thị 

Thu Hằng  

Tổ 1, thôn 1, xã Đức Hạnh, huyện Đức 

Linh 
0937145789 Hạt điều rang muối 

32 
Công ty TNHH TMDV xuất 

nhập khẩu Bé Dũng 
Đỗ Văn Dũng  

Thôn Đại Thành, xã Mương Mán, 

huyện Hàm Thuận Nam 
0913649906 

Thanh long ruột 

trắng sấy dẻo;  

Thanh long ruột đỏ 

sấy dẻo 

33 
Hợp tác xã DVSX Thanh long 

Hàm Kiệm 

Hồ Thị Bạch 

Hoàng   

Thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện 

Hàm Thuận Nam 
0974511418 

Quả thanh long 

ruột trắng 

34 
Hợp tác xã Dịch vụ SX Thanh 

long Hàm Minh 30 
Lê Phương Chi  

Thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam 
0338718341 

Quả Thanh long 

ruột trắng;  

Quả thanh long 

ruột đỏ 

35 
Hợp tác xã Thanh long sạch 

Hòa Lệ 
Đỗ Thanh Hiệp   

Số 150, đường 8/4, khu phố Lâm Hòa, 

thị Trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận 

Bắc 

0916656056 
Quả thanh long 

ruột trắng 



36 
Hợp tác xã Thanh Long Thuận 

Tiến  

Trần Đình 

Trung 

 Thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, 

huyện Hàm Thuận Bắc  
0934065333 

Quả thanh long 

ruột trắng 

37 

Chi nhánh công ty TNHH sản 

xuất và Thương mại Đại Nhật 

Phát 

Đoàn Tường 

Hưng  
Thôn 6, xã Mê Pu, huyện Đức Linh  0905857273 Gạo Thượng Điền 

38 
Công ty TNHH SX TMDV 

Covinest 
Lâm Tường Vy  

99 - Võ Hữu, phường Phú Thủy, thành 

phố Phan Thiết 
0933999498 

Yến sào cao cấp 

Covinest 

39 
Công ty TNHH Nước ép Phúc 

Hà 

Lê Thị Nguyên 

Hà   

Thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, huyện 

Bắc Bình 
0962923639 

Nước cốt Thanh 

long đỏ lên men 

Prosperous 

40 
Hợp tác xã Thanh Long Hàm 

Đức 
Lê Nguyện  

Thôn 1, xã Hàm Đức, Huyện Hàm 

Thuận Bắc 
0917096827 

Rượu Vang thanh 

long trắng;  

Rượu vang thanh 

long đỏ 

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: ông Trần Văn Khanh, trưởng phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương tỉnh Bình 

Thuận, Email: Khanhtv@binhthuan.gov.vn, số điện thoại 0901.231.043. 

 

mailto:Khanhtv@binhthuan.gov.vn

